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DANH SÁCH ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ 

TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC NĂM 2021 

(Kèm theo Báo cáo số               /BC-UBND ngày            /12/2021 của UBND huyện Văn Bàn) 

     

STT Họ và tên Chức vụ Kết quả đánh giá Ghi chú 

A. ĐỐI VỚI CÁN BỘ 

I. Bộ phận 1 cửa huyện 

a. UBND huyện 

1 Hoàng Thị Thu Huyền CBMC - VP HĐND - UBND HT tốt nhiệm vụ   

2 Nguyễn Mạnh Hùng CBMC - Phòng Tư Pháp HT xuất sắc nhiệm vụ   

3 Nguyễn Hữu Phương CBMC - P.Tài chính - Kế hoạch HT xuất sắc nhiệm vụ   

4 Bùi Văn Huấn CBMC - P.Giáo dục - Đào tạo HT xuất sắc nhiệm vụ   

5 Phạm Trung Tuyển CBMC - P. Kinh tế - Hạ tầng HT xuất sắc nhiệm vụ   

6 Hoàng Khánh Quỳnh CBMC - P.Tài nguyên - MT HT tốt nhiệm vụ   

7 Nguyễn Ngọc Chiều CBMC - P.Lao động - TBXH HT tốt nhiệm vụ   

8 Nguyễn Văn Hữu CBMC - Phòng Văn hóa TT-TT HT tốt nhiệm vụ   

9 Chu Việt Hòa CBMC - P.Nông nghiệp - PTNT HT tốt nhiệm vụ   

10 Trần Thị Huyền CBMC - Phòng Nội vụ HT tốt nhiệm vụ   

b. UBND xã, thị trấn 

  1. UBND TT. Khánh Yên       

1 Lương Mạnh Toản Phó chủ tịch HT tốt nhiệm vụ Phụ trách BPMC xã 

2 Hoàng Thị Thúy CC Văn hóa - Xã hội HT tốt nhiệm vụ   
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3 Đỗ Xuân Hồng CC Tư pháp - Hộ tịch HTXS nhiệm vụ 

  2. UBND xã Khánh Yên Thượng     

1 Phan Trọng Quang Phó chủ tịch HT tốt nhiệm vụ Phụ trách BPMC xã 

2 Lý Thị Duyên CC Văn phòng - Thống kê HT tốt nhiệm vụ Thực hiện tiếp nhận và 

giải quyết HS và BPMC 

xã 3 Lý Thị Tám CC Văn hóa - XH HT tốt nhiệm vụ 

  3. UBND xã Khánh Yên Trung     

1 Ma Ngọc Hưng Chủ tịch HT tốt nhiệm vụ Phụ trách BPMC xã 

2 Vũ Thị Thủy CC Văn phòng - Thống kê HT tốt nhiệm vụ 
Thực hiện tiếp nhận và 

giải quyết HS và BPMC 

xã 

3 Đỗ Thị Phương Thảo CC Văn hóa - Xã hội HT tốt nhiệm vụ 

4 Hoàng Thị Minh Nhâm CC Tư pháp - Hộ tịch HT tốt nhiệm vụ 

  4. UBND xã Khánh Yên Hạ       

1 Đặng Xuân Phương Chủ tịch HT tốt nhiệm vụ Phụ trách BPMC xã 

2 Lư Thị Tiểng CC Văn hóa - XH HT tốt nhiệm vụ 
Thực hiện tiếp nhận và 

giải quyết HS và BPMC 

xã 

3 Hoàng Văn Sâm CC Tư pháp - Hộ tịch HT tốt nhiệm vụ 

4 Mộc Thị Hồng Nhung CC Địa chính - XD HT tốt nhiệm vụ 

  5. UBND xã Tân Thượng       

1 Chu Hồng Hà Chủ tịch HT tốt nhiệm vụ Phụ trách BPMC xã 

2 Đinh Thùy Linh CC Văn phòng - Thống kê HT tốt nhiệm vụ Thực hiện tiếp nhận và 

giải quyết HS và BPMC 

xã 
3 Bàn Hữu Ngân CC Địa chính - XD HT tốt nhiệm vụ 

4 Bàn Văn Chiên CC Tư pháp - Hộ tịch HT tốt nhiệm vụ 

  6. UBND xã Thẳm Dương       

1 Trần Đình Mát Chủ tịch HT tốt nhiệm vụ Phụ trách BPMC xã 
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2 Nguyễn Thị Lan CC Văn phòng - Thống kê HT tốt nhiệm vụ 
Thực hiện tiếp nhận và 

giải quyết HS và BPMC 

xã 

3 Hà Thị Hằng CC Tư pháp - Hộ tịch HT tốt nhiệm vụ 

4 Hà Văn Hình CC Địa chính - XD HT tốt nhiệm vụ 

  7. UBND xã Nậm Xé       

1 Triệu Tòn Nhỉ Chủ tịch HT tốt nhiệm vụ Phụ trách BPMC xã 

2 Triệu Trung Vần CC Văn phòng - Thống kê HT tốt nhiệm vụ 

Thực hiện tiếp nhận và 

giải quyết HS và BPMC 

xã 

3 Bàn Văn Nhất CC Tư pháp - Hộ tịch HT tốt nhiệm vụ 

4 Hoàng Văn Nghiêm CC Địa chính - XD HT tốt nhiệm vụ 

5 Lý Thanh Ly CC Văn hóa - Xã hội HT tốt nhiệm vụ 

  8. UBND xã Nậm Dạng       

1 Nguyễn Anh Đức Chủ tịch HTXS nhiệm vụ Phụ trách BPMC xã 

2 Bàn Thừa Tiến CC Tư pháp - Hộ tịch HTXS nhiệm vụ 

  3 Vi Văn Quang CC Địa chính - XD HT tốt nhiệm vụ 

4 Hoàng Văn Nghĩa CC Văn hóa - Xã hội HT tốt nhiệm vụ 

  9. UBND xã Tân An       

1 Trần Thị Liên Chủ tịch HT tốt nhiệm vụ Phụ trách BPMC xã 

3 Nguyễn Việt Dũng CC Tư pháp - Hộ tịch HT tốt nhiệm vụ 
Thực hiện tiếp nhận và 

giải quyết HS và BPMC 

xã 

4 Lê Ngọc Tiến CC Văn hóa - Xã hội HT tốt nhiệm vụ 

5 Bùi Thị Ngát 
Văn hóa - xã hội (Lao động 

TBXH) 
HT tốt nhiệm vụ 

  10. UBND xã Hòa Mạc       

1 Hà Đình Quân Phó chủ tịch HT tốt nhiệm vụ Phụ trách BPMC xã 

2 Hoàng Thị Dưỡng CC Văn phòng - Thống kê HT tốt nhiệm vụ Thực hiện tiếp nhận và 
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3 Hà Văn Hình CC Tư pháp - Hộ tịch HT tốt nhiệm vụ giải quyết HS và BPMC 

xã 
4 Lý Bảo Mong CC Địa chính - XD HT tốt nhiệm vụ 

  11. UBND xã Nậm Xây       

1 Triệu Nguyên Hương Phó Chủ tịch HT tốt nhiệm vụ Phụ trách BPMC xã 

2 Lý Thị Thu CC Văn phòng - Thống kê HT tốt nhiệm vụ 
Thực hiện tiếp nhận và 

giải quyết HS và BPMC 

xã 

3 Hoàng Thị Thu CC Tư pháp - Hộ tịch HT tốt nhiệm vụ 

4 Lý A Páo CC Văn hóa - Xã hội HT tốt nhiệm vụ 

  12. UBND xã Minh Lương       

1 Hứa Văn Minh Chủ tịch HT tốt nhiệm vụ Phụ trách BPMC xã 

2 La Thị Khuyên CC Văn phòng - Thống kê HTXS nhiệm vụ Thực hiện tiếp nhận và 

giải quyết HS và BPMC 

xã 

3 Lý Văn Tim CC Tư pháp - Hộ tịch HT tốt nhiệm vụ 

4 La Văn Đạt CC Địa chính - XD HT tốt nhiệm vụ 

  13. UBND xã Võ Lao       

1 Trần Anh Tân Chủ tịch HT XS nhiệm vụ Phụ trách BPMC xã 

2 Hoàng Thị Loan CC Văn phòng - Thống kê HT tốt nhiệm vụ 
Thực hiện tiếp nhận và 

giải quyết HS và BPMC 

xã 

3 Lê Hoàng Sơn CC Tư pháp - Hộ tịch HT XS nhiệm vụ 

4 Hoàng Thị Diễm CC Văn hóa - Xã hội HT tốt nhiệm vụ 

5 Đỗ Như Ngọc CC Địa chính - XD HT tốt nhiệm vụ 

  14. UBND xã Chiềng Ken       

1 Vấn Thanh Đàm Phó chủ tịch HT tốt nhiệm vụ Phụ trách BPMC xã 

2 Hoàng Thị Điệp CC Văn phòng - Thống kê HT XS nhiệm vụ Thực hiện tiếp nhận và 

giải quyết HS và BPMC 3 Trần Thị Mùi CC Tư pháp - Hộ tịch HT XS nhiệm vụ 
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4 Hà Văn Dưỡng CC Địa chính - XD HT tốt nhiệm vụ xã 

  15. UBND xã Liêm Phú       

1 Trần Tiến Dũng Phó chủ tịch HT tốt nhiệm vụ Phụ trách BPMC xã 

2 Hoàng Văn Cường CC Tư pháp - Hộ tịch HT tốt nhiệm vụ 
  

3 Trần Văn Liêm CC Địa chính - XD HT tốt nhiệm vụ 

4 Hoàng Thị Cấp CC Văn hóa - Xã hội HT tốt nhiệm vụ    

  16. UBND xã Nậm Tha       

1 Vấn Gia Lâm Chủ tịch HT tốt nhiệm vụ Phụ trách BPMC xã 

2 La Văn Thụ CC Văn phòng - Thống kê HT tốt nhiệm vụ 
Thực hiện tiếp nhận và 

giải quyết HS và BPMC 
xã 

3 Nguyễn Văn Tấm CC Địa chính - XD HT tốt nhiệm vụ 

4 Sầm Xuân Trường CC Tư pháp - Hộ tịch HT tốt nhiệm vụ  

  17. UBND xã Sơn Thủy       

1 Lương Văn Điệp Chủ tịch HT tốt nhiệm vụ Phụ trách BPMC xã 

2 Nguyễn Văn Thành CC Tư pháp - Hộ tịch HT tốt nhiệm vụ 
Thực hiện tiếp nhận và 

giải quyết HS và BPMC 

xã 

3 Trần Văn Tân CC Địa chính - XD HT tốt nhiệm vụ 

4 Đỗ Thị Hải CC Văn hóa - XH HT tốt nhiệm vụ 

  18. UBND xã Nậm Mả       

1 Trần Văn Thành Chủ tịch HT tốt nhiệm vụ Phụ trách BPMC xã 

2 Bàn Thị Hương CC Văn phòng - Thống kê  HT tốt nhiệm vụ   

3 Vi Xuân Tế CC Văn phòng - Thống kê HT tốt nhiệm vụ 
Thực hiện tiếp nhận và 

giải quyết HS và BPMC 

xã 

4 Lý Văn Hà CC Địa chính - XD HT tốt nhiệm vụ 

5 Triệu Thị Mùi CC Tư pháp - Hộ tịch HT tốt nhiệm vụ 
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  19. UBND xã Làng Giàng       

1 Phạm Quang Vinh Chủ tịch HT XS nhiệm vụ Phụ trách BPMC xã 

2 Lý Thị Mạc CC Văn phòng - Thống kê HTXS nhiệm vụ 
Thực hiện tiếp nhận và 

giải quyết HS và BPMC 

xã 

3 Giang Thị Khải CC Tư pháp - Hộ tịch HT XS nhiệm vụ 

4 Đinh Thanh Tính CC Địa chính - XD HT tốt nhiệm vụ 

  20. UBND xã Dương Quỳ       

1 Đỗ Quốc Khánh Phó chủ tịch HTXS nhiệm vụ Phụ trách BPMC xã 

2 Hoàng Thị Phin CC Văn phòng - Thống kê HTXS nhiệm vụ Thực hiện tiếp nhận và 

giải quyết HS và BPMC 

xã 

3 Bùi Thị Huệ CC Văn hóa - Xã hội HT tốt nhiệm vụ 

4 Văn Tiến Đạt CC Tư pháp - Hộ tịch HT tốt nhiệm vụ 

  21. UBND xã Dần Thàng       

1 Bàn Phúc Thanh Chủ tịch HT tốt nhiệm vụ Phụ trách BPMC xã 

2 Vũ Thanh Quang CC Tư pháp - Hộ tịch HT tốt nhiệm vụ 
Thực hiện tiếp nhận và 

giải quyết HS và BPMC 

xã 
3 Lương Quang Hưng CC Địa chính - XD HT tốt nhiệm vụ 

4 Trương Thị Huệ CC Văn phòng - Thống kê HT XS nhiệm vụ 

5 Hà Đức Hạnh CC Văn hóa -XH HT tốt nhiệm vụ  

  22. UBND xã Nậm Chày       

1 Sùng A Dùng Chủ tịch HT tốt nhiệm vụ Phụ trách BPMC xã 

2 Bàn Ồng Nhất CC Văn phòng - Thống kê HT tốt nhiệm vụ 

Thực hiện tiếp nhận và giải 
quyết HS và BPMC xã 

3 Hoa Văn Liên CC Văn phòng - Thống kê HT tốt nhiệm vụ 

4 Đặng Phúc Quý CC Tư pháp - Hộ tịch HT tốt nhiệm vụ 

5 Đinh Xuân Công CC Địa chính - XD HT tốt nhiệm vụ 
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II. CÁC PHÒNG BAN 

Văn phòng HĐND - UBND huyện       

1 Phạm Đức Huấn Chánh Văn phòng HT xuất sắc nhiệm vụ Quản lý BPMC 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng       

1 Nông Văn Tim Phó trưởng phòng HT tốt nhiệm vụ Phụ trách giải quyết 

TTHC 2 Phùng Văn Công Phó trưởng phòng HT tốt nhiệm vụ 

3 Vương Thế Anh Chuyên viên HT tốt nhiệm vụ Thực hiện giải quyết 

TTHC 4 Hà Quang Cường Chuyên viên HT tốt nhiệm vụ 

Phòng Nội vụ       

1 Nguyễn Văn Dần Trưởng phòng HT xuất sắc nhiệm vụ 
Phụ trách giải quyết 

TTHC 

Phòng Tư pháp       

1 Nguyễn Thu Huyền Phó trưởng phòng HTXS nhiệm vụ 
Phụ trách giải quyết 

TTHC 

Phòng Văn hóa TT - TT      

1 Dương Văn Khu Trưởng phòng HT tốt nhiệm vụ 
Phụ trách giải quyết 

TTHC 

Phòng Lao động - TBXH       

1 Đỗ Đăng Hảo  Trưởng phòng HT tốt nhiệm vụ Phụ trách giải quyết 

TTHC 2 Hồ Trọng Trung Phó trưởng phòng HT tốt nhiệm vụ 

Phòng Tài nguyên - Môi trường       

1 Nguyễn Huy Việt Trưởng phòng HT tốt nhiệm vụ 
Phục trách giải quyết 

TTHC 

Phòng Tài chính - Kế hoạch       
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1 Nguyễn Khánh Toàn Phó trưởng phòng HT tốt nhiệm vụ 
Phụ trách giải quyết 

TTHC 

Phòng Nông nghiệp - PTNT      

1 Nguyễn Hữu Thiện Trưởng phòng HT tốt nhiệm vụ 
Phục trách giải quyết 

TTHC 

Phòng Giáo dục - Đào tạo      

1 Nguyễn Mạnh Thắng Trưởng phòng HT tốt nhiệm vụ Phụ trách giải quyết 

TTHC 2 Lê Thị Hoài Thu Phó trưởng phòng HT tốt nhiệm vụ 

Phòng Thanh tra       

1 Trần Anh Việt Trưởng phòng HT tốt nhiệm vụ Phụ trách giải quyết 

TTHC 2 Triệu Thị Được Cán bộ HT tốt nhiệm vụ 

B.  ĐỐI VỚI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THAM GIA TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT, TRẢ HỒ SƠ TTHC 

Tổng hợp kết quả chấm điểm trong đánh giá việc giải quyết TTHC: Các chỉ số 1, 2, 3, 4, 7 và các chỉ số 5, 6, 8, 9 (theo quy đ ịnh tại 

Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính Phủ) 

* UBND huyện Văn Bàn: Đạt 14 điểm; Xếp loại: Tốt   

Các phòng chuyên môn 

1 Phòng Tư pháp Đạt: 15 điểm Xếp loại: Xuất sắc   

2 Phòng Tài chính - Kế hoạch Đạt: 15 điểm Xếp loại: Xuất sắc   

3 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Đạt: 15 điểm Xếp loại: Xuất sắc   

4 Phòng Tài nguyên - Môi trường Đạt: 14 điểm Xếp loại: Tốt   

5 Phòng Văn hóa - Thông tin Đạt: 14 điểm Xếp loại: Tốt   

6 Phòng Nông nghiệp & PTNT Đạt: 15 điểm Xếp loại: Tốt   

7 Phòng Lao động - TB&XH Đạt: 14 điểm Xếp loại: Tốt   

8 Phòng Thanh tra Đạt: 14 điểm Xếp loại: Tốt   

9 Phòng Nội vụ Đạt: 15 điểm Xếp loại: Xuất sắc   
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10 Phòng Giáo dục & Đào tạo Đạt: 15 điểm Xếp loại: Xuất sắc   

UBND các xã, thị trấn 

1 UBND TT.Khánh Yên Đạt: 13 điểm Xếp loại: Tốt   

2 UBND xã Khánh Yên Thượng Đạt: 14 điểm Xếp loại: Tốt   

3 UBND xã Khánh Yên Trung Đạt: 14 điểm Xếp loại: Tốt   

4 UBND xã Khánh Yên Hạ Đạt: 13 điểm Xếp loại: Tốt   

5 UBND xã Chiềng Ken Đạt: 15 điểm Xếp loại: Xuất sắc   

6 UBND xã Liêm Phú Đạt: 14 điểm Xếp loại: Tốt   

7 UBND xã Nậm Tha Đạt: 14 điểm Xếp loại: Tốt   

8 UBND xã Tân An Đạt: 13 điểm Xếp loại: Tốt   

9 UBND xã Tân Thượng Đạt: 13 điểm Xếp loại: Tốt   

10 UBND xã Sơn Thủy Đạt: 12 điểm Xếp loại: Khá   

11 UBND xã Võ Lao Đạt: 15 điểm Xếp loại: Xuất sắc   

12 UBND xã Nậm Dạng Đạt: 14 điểm Xếp loại: Tốt   

13 UBND xã Nậm Mả Đạt: 13 điểm Xếp loại: Tốt   

14 UBND xã Làng Giàng Đạt: 15 điểm Xếp loại: Xuất sắc   

15 UBND xã Hòa Mạc Đạt: 14 điểm Xếp loại: Tốt   

16 UBND xã Dương Quỳ Đạt: 15 điểm Xếp loại: Xuất sắc   

17 UBND xã Minh Lương Đạt: 15 điểm Xếp loại: Xuất sắc   

18 UBND xã Thẳm Dương Đạt: 13 điểm Xếp loại: Tốt   

19 UBND xã Dần Thàng Đạt: 14 điểm Xếp loại: Tốt   

20 UBND xã Nậm Xé Đạt: 13 điểm Xếp loại: Tốt   

21 UBND xã Nậm Xây Đạt: 12 điểm Xếp loại: Khá   

22 UBND xã Nậm Chày Đạt: 13 điểm Xếp loại: Tốt   
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